	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số:  1323 /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Quảng Nam, ngày  29   tháng 4 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư 
Nhị Trưng - Cồn Thu, phường Tân An, thành phố Hội An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 25/8/2005 của UBND tỉnh phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị xã Hội An đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị thành phố Hội An;
Theo Công văn số 975/UBND-KTN ngày 02/4/2009 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Khu dân cư Nhị Trưng - Cồn thu, thành phố Hội An;
Xét đề nghị của UBND thành phố Hội An tại Tờ trình số 254/TTr-UBND ngày 07/10/2013 về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Nhị Trưng - Cồn Thu, phường Tân An, thành phố Hội An;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Kết quả thẩm định quy hoạch xây dựng số 11/ThĐ-SXD ngày 15/4/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Nhị Trưng - Cồn Thu, phường Tân An, thành phố Hội An; với các nội dung sau:  
1. Phạm vi ranh giới, quy mô điều chỉnh

a) Phạm vi ranh giới 

- Phía Đông Nam: Giáp đường hiện trạng;

- Phía Đông Bắc: Giáp đường Hải Thượng Lãn Ông;

- Phía Tây Bắc: Giáp đường Lê Hồng Phong;

- Phía Tây Nam: Giáp đường Tôn Đức Thắng.

b) Diện tích: Khoảng 17,6ha.
2. Tính chất khu vực điều chỉnh: Là khu ở đô thị, quy mô nhóm nhà ở.
3. Các chỉ tiêu cơ bản

- Quy mô dân số: Khoảng 1.200 người, trong đó dân số hiện trạng khoảng 200 người;

- Chỉ tiêu đất ở mới đạt 40m2/người;
- Chỉ tiêu đất công cộng đạt 2,3m2/người;
- Chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng đạt 1,8m2/người.
4. Cơ cấu sử dụng đất khu vực điều chỉnh
Bảng cân bằng đất đai
	Stt
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ

(%)

	I
	Ở
	 
	80.937
	45,97

	1
	Chỉnh trang
	OCT
	36.040
	20,47

	2
	Ở mới
	O
	26.897
	15,28

	3
	Tái định cư
	TDC
	18.000
	10,22

	II
	Cây xanh
	X-VH
	24.783
	14,08

	1
	Vườn cây cảnh
	VH
	22.635
	12,86

	2
	Cây xanh công cộng
	X
	2.148
	1,22

	III
	Công cộng
	CC
	21.551
	12,24

	IV
	Hạ tầng
	 
	48.787
	27,71

	 
	Tổng
	 
	176.058
	100,00


5. Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch và giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan
a) Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch
	Stt
	Loại đất
	Ký 
hiệu
	Diện tích 
(m2)
	Số 
lô
	Diện tích XD
(m2)
	Diện tích sàn 
(m2)
	MĐXD tối đa (%)
	Hệ số SDĐ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đất ở
	
	80.937
	 
	 
	 
	
	
	 

	1
	Chỉnh trang
	OCT
	36.040
	 
	25.228,0
	 
	
	
	 

	 
	 
	OCT1
	1.493
	 
	1.045,1
	3.135,3
	70
	2,1
	 

	 
	 
	OCT2
	684
	 
	478,8
	1.436,4
	70
	2,1
	 

	 
	 
	OCT3
	5.547
	 
	3.882,9
	11.648,7
	70
	2,1
	 

	 
	 
	OCT4
	1.868
	 
	1.307,6
	3.922,8
	70
	2,1
	 

	 
	 
	OCT5
	8.677
	 
	6.073,9
	18.221,7
	70
	2,1
	 

	 
	 
	OCT6
	4.402
	 
	3.081,4
	9.244,2
	70
	2,1
	 

	 
	 
	OCT7
	2.119
	 
	1.483,3
	4.449,9
	70
	2,1
	 

	 
	 
	OCT8
	1.601
	 
	1.120,7
	3.362,1
	70
	2,1
	 

	 
	 
	OCT9
	1.639
	 
	1.147,3
	3.441,9
	70
	2,1
	 

	 
	 
	OCT10
	3.812
	 
	2.668,4
	8.005,2
	70
	2,1
	 

	 
	 
	OCT11
	1.167
	 
	816,9
	2.450,7
	70
	2,1
	 

	 
	 
	OCT12
	1.252
	 
	876,4
	2.629,2
	70
	2,1
	 

	 
	 
	OCT13
	1.317
	 
	921,9
	2.765,7
	70
	2,1
	 

	 
	 
	OCT14
	462
	 
	323,4
	970,2
	70
	2,1
	 

	2
	Ở mới
	O
	26.897
	127
	17.187,1
	57.938,1
	
	
	 

	 
	 
	O1
	5.314
	18
	3.188,4
	15.942,0
	60
	3
	 

	 
	 
	O2
	4.598
	22
	2.758,8
	8.276,4
	60
	1,8
	 

	 
	 
	O3
	3.185
	16
	1.911,0
	5.733,0
	60
	1,8
	 

	 
	 
	O4
	3.311
	16
	1.986,6
	5.959,8
	60
	1,8
	 

	 
	 
	O5
	537
	3
	375,9
	1.127,7
	70
	2,1
	 

	 
	 
	O6
	766
	5
	536,2
	1.608,6
	70
	2,1
	 

	 
	 
	O7
	2.336
	12
	1.635,2
	4.905,6
	70
	2,1
	 

	 
	 
	O8
	2.663
	14
	1.864,1
	5.592,3
	70
	2,1
	 

	 
	 
	O9
	1.298
	6
	908,6
	2.725,8
	70
	2,1
	 

	 
	 
	O10
	999
	5
	699,3
	2.097,9
	70
	2,1
	 

	 
	 
	O11
	962
	5
	673,4
	2.020,2
	70
	2,1
	 

	 
	 
	O12
	928
	5
	649,6
	1.948,8
	70
	2,1
	 

	3
	Tái định cư
	TDC
	18.000
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	TDC1
	1.798
	 
	1.438,4
	4.315,2
	80
	2,4
	 

	 
	 
	TDC2
	416
	 
	332,8
	998,4
	80
	2,4
	 

	 
	 
	TDC3
	1.172
	 
	937,6
	2.812,8
	80
	2,4
	 

	 
	 
	TDC4
	2.838
	 
	2.270,4
	6.811,2
	80
	2,4
	 

	 
	 
	TDC5
	724
	 
	579,2
	1.737,6
	80
	2,4
	 

	 
	 
	TDC6
	1.150
	 
	920,0
	2.760,0
	80
	2,4
	 

	 
	 
	TDC7
	2.532
	 
	2.025,6
	6.076,8
	80
	2,4
	 

	 
	 
	TDC8
	2.633
	 
	2.106,4
	6.319,2
	80
	2,4
	 

	 
	 
	TDC9
	2.461
	 
	1.968,8
	5.906,4
	80
	2,4
	 

	 
	 
	TDC10
	1.087
	 
	869,6
	2.608,8
	80
	2,4
	 

	 
	 
	TDC11
	555
	 
	444,0
	1.332,0
	80
	2,4
	 

	 
	 
	TDC12
	285
	 
	228,0
	684,0
	80
	2,4
	 

	 
	 
	TDC13
	349
	 
	279,2
	837,6
	80
	2,4
	 

	II
	Cây xanh
	X-VH
	24.783
	 
	 
	 
	
	
	 

	1
	Vườn cây cảnh
	VH
	22.635
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	VH1
	12.083
	1
	604,2
	 
	5
	
	 

	 
	 
	VH2
	10.552
	1
	527,6
	 
	5
	
	 

	2
	Cây xanh CC
	X
	2.148
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	X1
	717
	1
	35,9
	 
	
	
	 

	 
	 
	X2
	843
	1
	42,2
	 
	
	
	 

	 
	 
	X3
	588
	1
	29,4
	 
	
	
	 

	III
	Công cộng
	CC
	21.551
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	CC1
	2.727
	1
	1.090,8
	3.272,4
	40
	1,2
	 

	 
	 
	CC2
	18.824
	1
	 
	 
	
	
	Chùa Chúc Thánh

	IV
	Hạ tầng
	
	48.787
	 
	 
	 
	
	
	 

	Tổng
	
	176.058
	 
	 
	 
	
	
	 


Đối với các ô đất ở chỉnh trang, ở tái định cư được phân lô linh hoạt trong quá trình tổ chức tái định cư, chỉnh trang; tuy nhiên, diện tích các lô đất phải đảm bảo theo Quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị thành phố Hội An đã duyệt.
b) Giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan
Bố cục không gian kiến trúc toàn khu chủ yếu theo dạng ô bàn cờ. Gồm 03 (ba) khu chức năng như sau:

- Khu ở:

+ Khu nhà liên kế: Có ký hiệu từ O5 đến O12. Diện tích lô trung bình là 175m2/lô, kých thước lô điển hình là 7,0m x 25,0m và 7,5m x 25,0m. Tầng cao xây dựng tối đa 03 tầng. Chiều cao xây dựng tối đa là 22,75m so với cốt vỉa hè tại vị trí chỉ giới đường đỏ. Khoảng lùi xây dựng so với các trục đường tối thiểu 03m;

+ Khu nhà vườn, biệt thự: Có  hiệu từ O1 đến O4. Diện tích trung bình lô là 190m2/lô, kých thước lô điển hình là 10,0m x 19,0m và 10,0m x 20,0m. Tầng cao xây dựng tối đa là 03 tầng. Chiều cao xây dựng tối đa là 22,75m so với cốt vỉa hè tại vị trí chỉ giới đường đỏ. Khoảng lùi xây dựng so với các trục đường tối thiểu 03m.
Riêng đối với ô đất ký hiệu O1: Tầng cao xây dựng tối đa 05 tầng. Chiều cao xây dựng tối đa 31m so với cốt vỉa hè tại vị trí chỉ giới đường đỏ. Khoảng lùi xây dựng so với các trục đường tối thiểu là 05m.

- Khu công cộng:

+ Nhà trẻ, mẫu giáo (hoặc điểm sinh hoạt khu dân cư): Có ký hiệu CC1. Tầng cao xây dựng tối đa là 03 tầng. Chiều cao xây dựng tối đa 16,5m. Khoảng lùi xây dựng tối thiểu 10m so với chỉ giới đường đỏ các trục đường, tối thiểu 05m so với các ranh giới đất còn lại;
+ Chùa Chúc Thánh: Có ký hiệu CC2. Khoảng lùi xây dựng tối thiểu 10m so với chỉ giới đường đỏ các trục đường và các ranh giới đất còn lại.

- Khu cây xanh: 

+ Cây xanh công cộng: Có ký hiệu X1, X2, X3. Bố trí các công trình tiểu cảnh, không có mái che;
+ Cây xanh chuyên dụng (vườn hoa): Có ký hiệu VH1, VH2. Mật độ xây dựng tối đa là 5% để bố trí các công trình phụ trợ làm vườn. Tầng cao xây dựng tối đa 01 tầng.
Ngoài các quy định quản lý kiến trúc cảnh quan nêu trên, các yêu cầu quản lý về chiều cao từng tầng, hình thức mái, tường rào và góc giao lộ, khoảng lùi biên, phần đua ra ngoài công trình thực hiện theo quy định tại Quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị Hội An đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 15/3/2011.

6. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật

a) Giao thông

- Giao thông đối ngoại:
+ Đường Lê Hồng Phong, ký hiệu mặt cắt 6-6, rộng 19m (3,0m + 5,5m + 2,0m +5,5m + 3,0m); 

+ Đường Tôn Đức Thắng, ký hiệu mặt cắt 7-7, rộng 18,5m (4,0m + 10,5m + 4,0m).

- Giao thông đối nội:
+ Đường Lý Thái Tổ (trục số 1) và trục số 4, ký hiệu mặt cắt 3-3, rộng 15,5m (4,0m + 7,5m + 4,0m); 

+ Đường Hải Thượng Lãn Ông, ký hiệu mặt cắt 4-4, rộng 11,5m (2,0m + 7,5m + 2,0m);

+ Trục số 6 và số 9, ký hiệu mặt cắt 2-2, rộng 12,0m (4,0m + 6,0m lòng + 4,0m); 

+ Trục số 2, 3, 5, 7 và 8, ký hiệu mặt cắt 1-1, rộng 14,0m (4,0m + 6,0m + 4,0m); 

+ Trục số 10, ký hiệu mặt cắt 5-5, rộng 7,4m;

+ Trục số 11, rộng từ 5m đến 6,5m.

b) Chuẩn bị kỹ thuật

- San nền: Cao độ san nền thấp nhất là +4,40 m; cao độ san nền cao nhất là +6,05 m;
- Thoát nước mặt: 

+ Hệ thống thoát nước thiết kế theo dạng nửa riêng;
+ Hướng thoát nước theo hai lưu vực chính: Khu vực phía Bắc trục số 2 thoát ra đường Lê Hồng Phong; khu vực phía Nam trục số 2 thoát ra đường Lý Thái Tổ và gom vào trục số 9 trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực;
+ Sử dụng cống tròn bê tông ly tâm có đường kýnh D600, D800, D1000 đặt ngầm dọc theo vỉa hè các trục đường. Cống qua đường dùng cống hộp kých thước 1,4m x 1,4m.

c) Cấp nước

- Công suất: Khoảng 1.010m3/ngđ;

- Nguồn: Sử dụng nguồn nước thủy cục hiện có dọc đường Lê Hồng Phong;

- Hệ thống cấp nước thiết kế theo mạng lưới cụt. Các đường ống chuyền dẫn có đường kýnh D100, đường ống nhánh cung cấp có đường kýnh D50;

- Các họng cứu hỏa bố trí tại ngã 3, ngã 4, kết hợp trên các đường ống cấp nước sinh hoạt có đường kýnh D100.

d) Cấp điện

- Nguồn: Sử dụng lưới điện trung thế dọc đường Hải Thượng Lãn Ông;

- Công suất: Khoảng 1.000kVA;
- Trạm biến áp phân phối công suất 22/0,4kV-1000kVA, bố trí gần khu cây xanh chuyên dụng;
- Toàn bộ lưới điện hạ thế đi nổi trên các trụ bê tông ly tâm. Hệ thống điện chiếu sáng chia làm hai nhóm, được đóng cắt bởi các tủ điện theo chế độ thời gian đặt sẵn. 

đ) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- Công suất xử lý: Khoảng 800m3/ngđ;
- Hệ thống thu gom nước thải sau nhà sử dụng mương hộp kých thước 600x400mm;
- Nước thải sinh hoạt được xử lý cục bộ bằng bể lắng, lọc, thấm và bể tự hoại trước khi xả vào mương thoát nước thải sau nhà;
- Chất thải rắn cần xử lý khoảng 1,44 tấn/ngđ, được thu gom theo dịch vụ.

7. Giải pháp tổ chức tái định cư
Bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án. Trường hợp các lô ở tái định cư chưa đủ theo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được duyệt, giao UBND thành phố Hội An có trách nhiệm xác định và chuyển đổi đất ở mới thành đất ở tái định cư phù hợp với nhu cầu dự án.

8. Giải pháp bảo vệ môi trường

Các giải pháp quy hoạch nhằm cải tạo, giảm thiểu tác động đến môi trường, được xác định trong hồ sơ quy hoạch như sau:

- Tổ chức khu vườn hoa, cây xanh trong lõi khu quy hoạch nhằm cải thiện vi khí hậu trong nhóm ở;
- Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước hiện có và xây dựng hệ thống thoát nước mới để xử lý việc thoát nước cục bộ tại khu vực;
- Các dãy ở xây dựng mới xác định khoảng lùi để bố trí sân vườn, hình thành khoảng cách ly giữa đường và nhà ở.

9. Các hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện

Triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các công trình hạ tầng xã hội.

Điều 2. Giao trách nhiệm
1. Ủy ban nhân dân thành phố Hội An

- Triển khai mốc quy hoạch ra thực địa, công bố quy hoạch xây dựng để các tổ chức, cá nhân biết, kiểm tra, thực hiện. Thời hạn 30 ngày kể từ ngày phê duyệt quy hoạch;
- Thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, phát triển nhóm ở theo đúng trình tự quy định hiện hành và quy hoạch được duyệt;
- Báo cáo định kỳ sáu tháng và một năm công tác triển khai xây dựng theo quy hoạch về UBND tỉnh và các Sở, ngành có liên quan để theo dõi;
- Rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Nhị Trưng - Cồn Thu đã được phê duyệt tại Quyết định số 1000/QĐ-UB ngày 18/4/2000, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện;

- Quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phải điều chỉnh quy hoạch, báo cáo Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, hướng dẫn UBND thành phố Hội An quản lý và phát triển nhóm ở theo đúng quy hoạch được duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 1000/QĐ-UB ngày 18/4/2000 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết và ban hành Điều lệ quản lý xây dựng Khu dân cư Nhị Trưng - Cồn Thu, phường Cẩm Phô, thị xã Hội An không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND thành phố Hội An, Chủ tịch UBND phường Tân An và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN.
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